
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

20-30 phút

20-30 phút
` Chơi lồng hộp, khối gỗ

` Cho trẻ xem video về các con vật 

sống dưới nước

` Chơi trò chơi dân gian "Nu na nu 

nống".

` LQKTM: thơ: Con cá vàng

50-60 phút

50-60 phút

Ăn trưa

` Cho trẻ lấy gối vào giường đi ngủ. Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt 

Ăn chính 

Trả trẻ

Ngủ trưa

Chơi - tập 

Ăn phụ

Vận động:

` Đi theo hướng thẳng/ đi theo đường 

ngoằn ngoèo

` TCVĐ: Bong bóng xà phòng      

35-40 phút

40-45 phút
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Dạo chơi 

ngoài trời

Chơi, tập 

có chủ 

định

Chơi, tập 

ở các khu 

vực chơi

Cho trẻ chơi với đồ chơi,  đi vệ sinh trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình

* Nội dung:

` Góc thao tác vai: Nấu ăn

` Góc VĐ: Thả bóng, thả bi 

` Góc HĐVĐV: Đan dây, vặn mở nút 

chai, lồng hộp...

` Góc NT: In dấu bức tranh

` Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, động viên trẻ

140- 150

 phút

` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay,  ngồi vào bàn ăn, cô chú ý quan tâm 

Nhận biết:

` Nhận biết: Con cá, con tôm

50-60  phút

` Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, cô động viên

Chơi với các thiết bị, đồ  chơi ngoài trời, khu vực vận động và các trò chơi:

* Mục tiêu: 

`  Trẻ bắt chước được công việc của 

người lớn nấu ăn

` Trẻ biết chơi thả bóng, thả bi vào 

ống.

` Trẻ tháo nắp nút chai vào nhau, biết 

đan dây vào hộp, biết chơi lồng hộp.

` Trẻ biết in dấu thành các bông 

hoa,…

* Nội dung

- H2: Gà trống gáy

- Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống   

- Lưng bụng lườn: Cúi người xuống, 

đứng thẳng người lên

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên

- Tập theo nhạc bài hát: Con gà trống

` Cô đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ cất đồ dùng

` Chơi với đồ chơi với đồ chơi, trò chuyện với trẻ, cho trẻ xem tranh ảnh về 

` Điểm danh kiểm tra vệ sinh trẻ.

                        Thứ

Hoạt động

Đón trẻ

50-60 phút

* Mục tiêu

` Trẻ sử dụng dụng cụ thể dục và tập 

các động tác cùng cô.

* Chuẩn bị: 

` Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

` Cô và trẻ gọn gàng thoải mái

` Hoa múa
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 CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước

30-35 phút



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

` Trò chơi mới: Con rùa

` Xâu nút chai, xâu hoa, xếp hình

` Ôn VĐ: Đi theo hướng thẳng/ đi 

theo đường ngoằn ngoèo

` Chơi ở các khu vực

` Chơi với bóng, khối gỗ...

` Hát bài hát dân ca: cò lả

          Quàng  Thị Cương

động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất.

hình của trẻ trong ngày.

để phát hiện những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ sinh khi trẻ có nhu cầu, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ.

trẻ tự xúc cơm, nhắc trẻ không nói chuyện, không cười đùa trong khi ăn, cho trẻ đi vệ sinh.  

Văn học:

`Thơ: Con cá vàng

khuyến khích trẻ tự xúc ăn, cô giúp đỡ trẻ xúc ăn yếu, trẻ mới ốm dậy, hướng dẫn trẻ cầm thìa đúng cách.

Ném bóng vào rổ, lăn bóng; Gieo hạt, đuổi theo bóng; Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to; Tay đẹp, thổi bong 

bóng; 

* Chuẩn bị:

` Chiếu, đồ dùng nấu ăn bát, đĩa, 

nồi, bếp...

` Bóng, bi, ống thả...

` Dây đan, hộp nhựa, nút chai,...

` Làm bức tranh hoa: Các bức tranh 

chưa hoàn thiện; mút hình bông hoa, 

củ hình bông hoa, màu, bút sáp.

Âm nhạc:

Biểu diễn văn nghệ

* Tổ chức hoạt động

` Cô trò chuyện với trẻ, cô dẫn dắt cho trẻ chơi, giới

thiệu các nhóm chơi.

` Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi

` Cô đóng 1 vai chơi, đến từng nhóm chơi, chơi cùng trẻ

` Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi

` Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng

cô.

 * GV phụ trách: Lường Thị  Diên

Ký duyệt

Hoạt động với đồ vật

Xếp ao cá

tư trang cá nhân vào tủ

một số con vật sống dưới nước: Tôm, cua, cá, ếch,...

* Tổ chức hoạt động

- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng

lại, đứng vòng tròn tập thể dục

- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung.

- Hồi tĩnh: Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút, trò chơi "Chim bay cò bay, lá và gió"

Thời gian thực hiện chủ đề 3 tuần: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Tuần 3: Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 2026
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